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Từ Điều 95-101, Mục II, Chương VII, Luật Đất đai 2024 quy định các trường hợp
cụ thể khi Nhà nước thu hồi đất.

Các trường hợp thu hồi đất gồm: Vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển
kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi đất nông nghiệp của hộ
gia đình, cá nhân; thu hồi đất nông nghiệp của tổ chức kinh tế, cộng đồng dân
cư, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; thu hồi đất ở; thu hồi đất phi
nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân...

Nhiều chính sách mới về bồi thường thu hồi đất theo Luật Đất đai
2024. Ảnh chỉ có tính chất minh họa, nguồn internet.

Điều 95. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì
mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc
gia, công cộng
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Các trường hợp được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích
quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
bao gồm:

a) Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê
đất hằng năm;

b) Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là chùa, đình, đền, miếu,
am, nhà thờ họ, công trình tín ngưỡng khác; đất nông nghiệp quy định tại khoản
4 Điều 178 của Luật này và đất đó không có tranh chấp, được Ủy ban Nhân dân
cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng;

c) Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 44 của
Luật này;

d) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được Nhà nước cho phép hoạt
động đang sử dụng đất mà không phải là đất do Nhà nước giao, cho thuê;
không phải là đất nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho từ ngày 01 tháng 7 năm
2004 trở về sau;

đ) Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền
sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp,
khu công nghệ cao, khu kinh tế;

e) Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền
thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận thừa kế quyền sử dụng đất, nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

g) Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao được Nhà nước cho thuê đất trả
tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

h) Tổ chức kinh tế, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có
vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực
hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê; cho
thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này được bồi thường về đất khi có
một trong các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu
nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử
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dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

b) Có quyết định giao đất hoặc quyết định cho thuê đất hoặc quyết định cho
phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

c) Có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất làm căn cứ để cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại
Điều 137 của Luật này;

d) Nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật từ người có
quyền sử dụng đất hợp pháp nhưng chưa hoàn thành thủ tục đăng ký đất đai;

đ) Được sử dụng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; văn
bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất mà người trúng đấu giá đã
hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Chính phủ quy định trường hợp khác được bồi thường về đất và điều kiện được
bồi thường về đất.

Điều 96. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của
hộ gia đình, cá nhân

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất,
nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 95 của Luật này thì được
bồi thường bằng đất nông nghiệp hoặc bằng tiền hoặc bằng đất có mục đích sử
dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở.
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Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì
việc bồi thường về đất nông nghiệp được quy định như sau:

a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức
quy định tại Điều 176 và Điều 177 của Luật này và diện tích đất do được nhận
thừa kế;

b) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt
hạn mức trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực
hiện theo quy định của Chính phủ.

Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người
sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không
đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì việc bồi thường được thực
hiện theo quy định của Chính phủ.

Điều 97. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của
tổ chức kinh tế, cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo
trực thuộc

Tổ chức kinh tế đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu
tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê,
nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ
điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 95 của Luật này thì được bồi thường
về đất.

Cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc đang sử dụng
đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường
quy định tại Điều 95 của Luật này thì được bồi thường về đất.

Điều 98. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

Hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế
đang sử dụng đất ở, đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt
Nam khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại
Điều 95 của Luật này thì được bồi thường bằng đất ở hoặc bằng nhà ở hoặc
bằng tiền hoặc bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi.
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Chính sách mới về bồi thường thu hồi đất theo Luật Đất đai 2024. Ảnh
internet.

Tổ chức kinh tế, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có
vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng
nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định
tại Điều 95 của Luật này thì được bồi thường bằng tiền hoặc bằng đất.

Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 99. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp
không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi
Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 95
của Luật này thì được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng với loại
đất thu hồi hoặc bằng tiền theo thời hạn sử dụng đất còn lại đối với đất sử dụng
có thời hạn hoặc bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc
bằng nhà ở.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê
nhưng được miễn tiền thuê đất khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện
được bồi thường quy định tại Điều 95 của Luật này thì được bồi thường về đất.

Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 100. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp
không phải là đất ở của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập,
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cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người
gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng
ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Tổ chức kinh tế, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất phi
nông nghiệp không phải là đất ở, đất nghĩa trang khi Nhà nước thu hồi đất, nếu
có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 95 của Luật này thì được bồi
thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng; trường hợp không có đất để bồi
thường thì được bồi thường bằng tiền.

Tổ chức kinh tế đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất để thực hiện dự án
đầu tư hạ tầng nghĩa trang, xây dựng cơ sở lưu giữ tro cốt quy định tại khoản 2
Điều 119 của Luật này, tổ chức kinh tế quy định tại Điều 42 của Luật này sử
dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở do nhận góp vốn bằng quyền sử
dụng đất, khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy
định tại Điều 95 của Luật này thì được bồi thường về đất.

Tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập, người gốc Việt Nam định cư ở nước
ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu
tư nước ngoài đang sử dụng đất phi nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất
trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, khi Nhà nước thu hồi đất nếu đủ
điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 95 của Luật này thì được bồi thường
về đất.

Cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc đang sử dụng
đất phi nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi
thường quy định tại Điều 95 của Luật này thì được bồi thường về đất.

Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 101. Trường hợp không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu
hồi đất

Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 107 của Luật này.

Đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý quy định tại Điều 217 của Luật
này.

Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 81, khoản 1 và khoản 2 Điều
82 của Luật này.

Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy
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định tại khoản 3 Điều 96 của Luật này.

Điều 102. Bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn
liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Đối với nhà ở, công trình phục vụ đời sống gắn liền với đất của hộ gia đình, cá
nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải tháo dỡ hoặc phá dỡ
khi Nhà nước thu hồi đất thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường
bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương
đương theo quy định của pháp luật có liên quan.

Chủ sở hữu nhà ở, công trình được sử dụng các nguyên vật liệu còn lại của nhà
ở, công trình.

Đối với nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất không thuộc trường hợp quy
định tại khoản 1 Điều này, khi Nhà nước thu hồi đất mà bị tháo dỡ hoặc phá dỡ
toàn bộ hoặc một phần thì được bồi thường thiệt hại như sau:

a) Đối với nhà, công trình xây dựng bị tháo dỡ hoặc phá dỡ toàn bộ hoặc một
phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của
pháp luật thì bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà, công trình xây dựng
có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của pháp luật về xây dựng;

b) Đối với nhà, công trình xây dựng khác bị tháo dỡ hoặc phá dỡ không thuộc
trường hợp quy định tại điểm a khoản này thì được bồi thường thiệt hại theo
thực tế.

Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn liền với đất đang sử
dụng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì mức
bồi thường tính bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật
tương đương theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
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Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà,
nhà ở, công trình xây dựng quy định tại Điều này để làm căn cứ tính bồi thường
khi thu hồi đất; đơn giá bồi thường thiệt hại quy định tại Điều này bảo đảm phù
hợp với giá thị trường và phải xem xét điều chỉnh khi có biến động để làm căn
cứ tính bồi thường khi thu hồi đất.

Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 103. Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi

Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi thì việc bồi
thường thực hiện theo quy định sau đây:

Đối với cây hằng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ
thu hoạch đối với cây trồng đó. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính
theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của loại cây trồng
đó tại địa phương và đơn giá bồi thường;

Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính theo giá trị thiệt hại thực tế của
vườn cây.

Đối với cây lâu năm là loại cho thu hoạch nhiều lần mà đang trong thời kỳ thu
hoạch thì mức bồi thường được tính bằng sản lượng vườn cây còn chưa thu
hoạch tương ứng với số năm còn lại trong chu kỳ thu hoạch và đơn giá bồi
thường;

Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì
được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải
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trồng lại.

Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên
giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì bồi
thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân
chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về lâm
nghiệp;

Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản hoặc vật
nuôi khác mà không thể di chuyển thì được bồi thường thiệt hại thực tế theo
mức bồi thường cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định;

Chủ sở hữu cây trồng, vật nuôi quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này
được tự thu hồi cây trồng, vật nuôi trước khi bàn giao lại đất cho Nhà nước;

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng,
vật nuôi theo quy trình sản xuất do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
hoặc do địa phương ban hành theo quy định của pháp luật; đơn giá bồi thường
thiệt hại về cây trồng, vật nuôi quy định tại Điều này bảo đảm phù hợp với giá
thị trường và phải xem xét điều chỉnh khi có biến động để làm căn cứ tính bồi
thường khi thu hồi đất.

Điều 104. Bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất

Khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển tài sản thì được Nhà nước bồi
thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt; trường hợp phải di chuyển hệ
thống máy móc, dây chuyền sản xuất còn được bồi thường đối với thiệt hại khi
tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường tại khoản 1 Điều này.

Điều 105. Trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất
khi Nhà nước thu hồi đất

Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại
các khoản 1, 2, 4, 5 và 8 Điều 81, điểm b và điểm c khoản 1 Điều 82 của Luật
này.
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Tài sản gắn nền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập
trong thời hạn hiệu lực của thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền theo quy định của Luật này.

Tài sản gắn liền với đất là phần công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng có
thời hạn theo pháp luật về xây dựng mà đến thời điểm thu hồi đất giấy phép đã
hết thời hạn.

Chủ sở hữu tài sản quy định tại khoản này được hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di
dời.

Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác mà chủ
sở hữu công trình xác định không còn nhu cầu sử dụng trước thời điểm có quyết
định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 106. Bồi thường thiệt hại đối với đất thuộc hành lang bảo vệ an
toàn công trình, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn khi xây dựng công
trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn

Khi xây dựng công trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn mà không thu hồi
đất nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình, khu vực bảo vệ,
vành đai an toàn thì người sử dụng đất được bồi thường thiệt hại do hạn chế
khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất theo quy định của Chính
phủ.

Điều 107. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu
hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì
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lợi ích quốc gia, công cộng

Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí
đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông
nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được bồi thường về đất quy định tại Điều 96
của Luật này;

b) Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng
đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;

c) Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hằng năm; đất thuê trả tiền
thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ
trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 99 của Luật này;

d) Đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích do Ủy ban
nhân dân cấp xã cho thuê;

đ) Đất nhận khoán để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản,
làm muối;

e) Diện tích đất nông nghiệp được giao vượt hạn mức quy định tại Điều 176 của
Luật này.

Chi phí đầu tư vào đất còn lại bao gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản
chi phí sau đây:

a) Chi phí san lấp mặt bằng;

b) Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói
mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;

c) Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt
bằng sản xuất, kinh doanh;

d) Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã ứng trước theo phương án bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mà chưa
khấu trừ hết vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp;

đ) Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng
đất.

Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
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